
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề / 

Số chứng chỉ hành nghề 
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

1 Nguyễn Hồ Thành 004161/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Từ 07h00-22h00;      Từ thứ 2 đến chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám 

đa khoa;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2 Đỗ Văn Mẫn 002833/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.

3 Nguyễn Thị Hồng 000141/TH-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa theo quy 

định tại Phụ lục V và Phụ lục IX theo 

chuyên khoa ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật
Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.

4 Trần Thị Phương 011524/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

5 ĐINH THỊ LỤA 008659/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

Phụ Khoa

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phụ Sản;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

6
NGUYỄN THỊ MINH 

HÀ

- 010380/ĐNAI-CCHN

- 644/QĐ-SYT ngày 

22/04/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

7 Nguyễn Thị Thu Ngân 002516/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi; Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 – 22h00 các ngày trong tuần

2. Địa chỉ: Số 426, đường Giang Điền - Bình Minh, ấp Xây Dựng, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Thuộc Công Ty TNHH DV Y Tế Tam Phước – Chi Nhánh Trảng Bom.
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề / 

Số chứng chỉ hành nghề 
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

8 Hoàng Đại Sĩ 2773/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ truyền;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền.

9 Đậu Văn Định

007394/NA-CCHN;

1458/QĐ-SYT ngày 

18/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Chẩn đoán hình ảnh;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

10 Trương Thị Thanh Tú 003991/ĐNAI-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Xét nghiệm
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Xét nghiệm;

Kỹ thuật viên xét nghiệm.

11 Nguyễn Tiến Hoàng Quỳnh 011371/ĐNAI-CCHN KTV Xét Nghiệm
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Kỹ thuật viên xét nghiệm

12 Hoàng Thị Thúy Hồng 015425/ĐNAI-CCHN KTV Xét Nghiệm
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Kỹ thuật viên xét nghiệm

13 Trần Thị Thu Hằng 002600/BRVT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Điều dưỡng 

14 Lê Châu Thiên Phúc 015176/ĐNAI-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Y sĩ Y Học Cổ Truyền.

15 Phạm Văn Đài 004169/PY-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Y sĩ Y Học Cổ Truyền.

16 Nguyễn Thị Ái 013507/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Điều dưỡng

2



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề / 

Số chứng chỉ hành nghề 
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

17 Tạ Thị Thùy Linh 010371/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Điều dưỡng 

18 Phạm Đức Phước 014625/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật
Điều dưỡng viên

19 Vũ Đức Thọ 000431/HCM-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật
Y sĩ Y học cổ truyền

20 Vũ Thị Nga 110658/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Y sĩ Y Học Cổ Truyền.

21 Nguyễn Kim Oanh 000231/HCM-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật
Y sĩ Y học cổ truyền

22 Nguyễn Huy Thành 057077/HCM-CCHN Kỹ thuật viên X-Quang
Sáng 7h00-11h00; Chiều 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến chủ nhật
Kỹ thuật viên X-Quang

Nguyễn Hồ Thành

Ghi chú:

                 - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, tất cả các Bác sỹ, nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám. Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người 

hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc theo luật lao động.

Trảng Bom, ngày 08  tháng 12 năm 2025

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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